
DANH MỤC  

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ TỔ CHỨC TRỰC TIẾP QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ - 

VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        tháng     năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

TT TÊN GỌI DI TÍCH 
LOẠI HÌNH 

DI TÍCH 
ĐỊA ĐIỂM SỐ QĐ CÔNG NHẬN XẾP HẠNG 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, 

TỔ CHỨC  

TRỰC TIẾP 

QUẢN LÝ 

GHI CHÚ 

I.  Bộ, ngành, cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh 

1.  

Di tích lịch sử Dinh Độc Lập - Nơi 

ghi dấu thắng lợi hoàn toàn cuộc 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước. 

Lịch sử 

Số 135 đường Nam Kỳ  

Khởi Nghĩa,  

phường Bến Thành 

Số 1272/QĐ-TTg 12/08/2009 

của Thủ tướng Chính phủ 

(Quyết định đặc cách: Quyết 

định số 77A/VHQĐ  

25/6/1976) 

Văn phòng Chính 

phủ 

 

2.  
Tòa án nhân dân Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Kiến trúc  

nghệ thuật 

Số 131 đường Nam Kỳ  

Khởi Nghĩa,  

phường Bến Thành 

Số 1208/QĐ-BVHTTDL 

ngày 29/3/2012 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và  

Du lịch 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

3.  
Trụ sở Cục Hải quan Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 2 đường Hàm Nghi và  

số 21 đường Tôn Đức 

Thắng, phường Sài Gòn 

5303/QĐ-UBND ngày 

20/11/2024 

Chi cục Hải quan 

Khu vực II  

 

4.  Viện Pasteur 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 167 đường Pasteur,  

phường Xuân Hòa 

Số 3087/QĐ-UBND ngày 

25/5/2015 của  

Ủy ban nhân dân Thành phố 

Viện Pasteur  

 

II.  Sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và Tổng Công ty thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quản lý 
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5.  Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi Lịch sử 

Xã Nhuận Đức  

(đối với Bến Đình)  

và xã An Nhơn Tây (đối 

với Bến Dược) 

Số 2367/QĐ-TTg ngày 

23/12/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ 

Khu Di tích lịch sử 

Đia đạo Củ Chi 

 

6.  

Trụ sở Phái đoàn liên lạc của Bộ Tổng 

tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam 

cạnh Phân ban Quốc tế giám sát và 

kiểm soát đình chiến tại Sài Gòn 

(1955-1958) 

Lịch sử 

Số 87A đường  

Trần Kế Xương,  

phường Cầu Kiệu 

Số 1288 – VH/QĐ  ngày 

16/11/1988 của Bộ Văn hóa – 

Thông tin 

 

Khu Di tích lịch sử 

Đia đạo  

Củ Chi 

 

7.  Căn cứ Rừng Sác Lịch sử Xã Cần Giờ 

Số 101/2004/QĐ-BVHTT 

ngày 15/12/2004 của Bộ Văn 

hóa – Thông tin 

Khu Di tích lịch sử 

Đia đạo  

Củ Chi 

 

8.  
Trụ sở Ủy ban  nhân dân  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 86 đường Lê Thánh 

Tôn, phường Sài Gòn 

Số 3244/QĐ-BVHTTDL 

ngày 11/4/2020 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch 

Văn phòng Ủy ban 

nhân dân Thành phố 

 

9.  
Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 69 đường Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa, phường Xuân 

Hòa 

Số 4308/QĐ-UBND ngày 

28/9/2023 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Nhà Thiếu nhi Thành 

phố 

 

10.  

Hầm bí mật in tài liệu Ban Tuyên 

huấn Hoa vận thời kỳ chống Mỹ cứu 

nước 

Lịch sử 
Số 341/10 đường Gia Phú, 

phường Bình Tiên 

Số 2009/1998/QĐ – BVHTT 

ngày 26/9/1998  của Bộ Văn 

hóa – Thông tin 

Sở Dân tộc và Tôn 

giáo  

 

11.  
Cơ sở bí mật của Thành ủy  

Sài Gòn - Gia Định 
Lịch sử 

Số 91 đường Phạm Văn 

Chí, phường Bình Tiên 

Số 4377/QĐ-UBND ngày 

15/10/2008 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Sở Dân tộc và Tôn 

giáo  

 

12.  Nhà số 14 Cách Mạng Tháng Tám Lịch sử 

Số 14  đường Cách Mạng 

Tháng Tám, phường Bến 

Thành 

Số 139/2003/QĐ-UB ngày 

05/8/2003 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Liên đoàn Lao động  

Thành phố  
 

13.  
Bảo tàng Lịch sử Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 02 đường Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, phường Sài Gòn 

Số 1207/QĐ-BVHTTDL 

ngày 29/3/2012 của  
Bảo tàng Lịch sử 

Thành phố Hồ Chí 
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Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

Minh  

14.  Đền thờ Hùng Vương  
Kiến trúc  

nghệ thuật 

Số 02 đường Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, phường Sài Gòn 

Số 3083/QĐ-UBND ngày 

25/6/2015 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố  

Bảo tàng Lịch sử 

Thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

15.  Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 65 đường Lý Tự Trọng, 

phường Sài Gòn 

Số 1206/QĐ-BVHTTDL 

ngày 29/3/2012 của Bộ Văn 

hóa Thể thao  

và Du lịch 

Bảo tàng Thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

16.  Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 07 Công Trường Lam 

Sơn, phường Sài Gòn 

Số 1209/QĐ-BVHTTDL 

ngày 29/3/2012 của  

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

Trung tâm Nghệ 

thuật Thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

17.  
Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 97 – 97A đường Phó 

Đức Chính và số 54 đường 

Nguyễn Thái Bình,  

phường Bến Thành 

Số 2212/QĐ-UBND ngày 

28/4/2012 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố 

 

Bảo tàng Mỹ thuật 

Thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

18.  
Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 1 đường Nguyễn Tất 

Thành, phường Xóm Chiếu 

Số 2671/QĐ-UBND ngày 

31/5/2011 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố 

 

Bảo tàng Hồ Chí 

Minh - Chi nhánh 

Thành phố Hồ Chí 

Minh   

 

19.  
Di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh 

trên biển (Bến Lộc An) 
Lịch sử Xã Hồ Tràm 

QĐ số 1473/QĐ-TTg ngày 

26/11/2024 - Thủ tướng Chính 

Phủ 

Trung tâm Bảo tồn và 

phát huy giá trị di 

tích lịch sử - văn hóa  

Thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

20.  

Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức 

Thắng (nay đổi là: - Địa điểm lưu 

niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu 

vực Ba Son, gồm Ụ tàu nhò và Triền 

Lịch sử Phường Sài Gòn 

Quyết định xếp hạng số 

1269/QĐ-BVHTTDL ngày 

30/3/2016 (thay Quyết định số 

1034 -VHQĐ  ngày 12/8/1993) 

Bảo tàng Tôn Đức 

Thắng  

Sau khi Bộ 

Quốc 

phòng bàn 

giao lại cho 
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nề, địa chỉ tại Phường Bến Nghé, 

Quận 1 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành phố  

21.  Trại Đa-vít Lịch sử Phường Bảy Hiền 

Số 827/QĐ-BVHTTDL ngày 

15/3/2017 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Trung tâm Bảo tồn và 

phát huy giá trị di 

tích lịch sử - văn hóa  

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Sau khi Bộ 

Quốc 

phòng bàn 

giao lại cho 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành phố 

22.  Khách sạn Continental 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 132 – 134 đường  

Đồng Khởi, phường Sài 

Gòn 

Số 2210/QĐ-UBND ngày 

28/4/2012 của Ủy ban  

nhân dân Thành phố 

Tổng công ty Du lịch 

Sài Gòn TNHH Một 

thành viên 

(Saigontourist) 

 

23.  Cầu Mống 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Đường Võ Văn Kiệt,  

phường Sài Gòn và đường  

Bến Vân Đồn, phường 

Xóm Chiếu 

Số 1518/QĐ-UBND ngày 

28/3/2014 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố 

Trung tâm Quản lý 

giao thông và Hạ 

tầng Kỹ thuật  

 

24.  Quán Nhan Hương Lịch sử 
Số 02 đường Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, phường Sài Gòn 

số 1515/QĐ-UBND ngày 

28/3/2014 

Công ty TNHH MTV 

Thảo Cầm Viên Sài 

Gòn 

 

25.  Mộ cổ họ Lâm 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 55C đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường Bến 

Thành 

Số 1760/QĐ-UBND ngày 

04/10/2014 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Công ty TNHH MTV 

Cây xanh Thành phố 

Hồ Chí Minh   

 

26.  Thủy Đài 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 01 Công trường Quốc 

tế, phường Xuân Hòa 

Số 1519/QĐ-UBND ngày 

28/3/2014 của  

Ủy ban nhân dân Thành phố 

Tổng Công ty cấp 

nước Sài Gòn 

 

27.  Nhà tù Phú Lợi (căng Phú Lợi) Lịch sử Phường Phú Lợi 
Số 92/VHTT.QĐ ngày 

10/7/1980 của Bộ VHTT 

Bảo tàng Bình 

Dương 
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28.  Nhà ông Trần Văn Hổ - tự Đẩu 
Kiến trúc 

nghệ thuật 
Phường Thủ Dầu Một 

Số 43 VH/QĐ ngày 

07/1/1993 của Bộ Văn hóa và 

Thông tin 

Bảo tàng Bình 

Dương 

 

29.  Di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo Lịch sử Đặc khu Côn Đảo 

QĐ 548/QĐ-TTg, ngày 

10/5/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban Quản lý di tích 

lịch sử quốc gia đặc 

biệt Nhà tù Côn Đảo  

 

30.  
Di tích trận địa Pháo cổ và  

Hầm  thủy lôi Núi Lớn 
Lịch sử Phường Vũng Tàu 

QĐ số: 983/QĐ, ngày 

04/08/1992 của Bộ VHTT 

Bảo tàng - Thư viện 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

31.  Di tích LS-VH Bạch Dinh 
Kiến trúc  

nghệ thuật 
Phường Vũng Tàu 

QĐ số: 983VH/QĐ ngày 

04/08/1992 của Bộ VHTT 

Bảo tàng - Thư viện 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

32.  
Trụ sở Ủy ban Việt Minh tại Vũng 

Tàu 
Lịch sử 

Số 01 đường Ba Cu,  

phường Vũng Tàu 

QĐ số: 457/QĐ, ngày 

25/03/1991 Bộ VH Thông tin - 

Thể thao và Du Lịch. 

Bảo tàng - Thư viện Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

 

33.  Địa đạo Long Phước Lịch sử Phường Tam Long 
QĐ số: 34/VH-QĐ ngày 

09/01/1990 - Bộ VHTT 

Bảo tàng - Thư viện Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

 

III.  ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU 

1C. UBND phường Sài Gòn     
 

34.  Tòa đại sứ quán Mỹ Lịch sử 
Số 04 đường Lê Duẩn,  

Phường Sài Gòn 

Số 77A/VHQĐ ngày 

25/6/1976 

Tổng lãnh sự quán 

Hợp Chúng quốc 

Hoa Kỳ tại Thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

35.  Bệnh viện Nhi đồng 2 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 14 đường Lý Tự Trọng,  

phường Sài Gòn 

Số 2438/QĐ-UBND ngày 

16/5/2016 

Bệnh viện Nhi 

đồng 2  
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36.  
Trường Trung học cơ sở Võ Trường 

Toản 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 11 đường Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, phường Sài Gòn 

Số 5464/QĐ-UBND ngày 

30/12/2019 

Trường THCS Võ 

Trường Toản  

 

37.  
Trường Trung học phổ thông 

chuyên Trần Đại Nghĩa 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 53 đường Nguyễn Du,  

phường Sài Gòn 

Số 5463/QĐ-UBND  ngày 

30/12/2019 

Trường THCS & 

THPT Trần Đại 

Nghĩa  

 

38.  Trụ sở UBND Quận 1 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 45-47 đường Lê Duẩn,  

phường Sài Gòn 

5305/QĐ-UBND ngày 

20/11/2024 

UBND phường Sài 

Gòn  

 

39.  Trường THPT Trưng Vương 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 3 đường Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, phường Sài Gòn 

1029/QĐ-UBND ngày 

18/03/2025 

Trường THPT 

Trưng Vương  

 

40.  Cột cờ Thủ Ngữ Lịch sử Phường Sài Gòn 
Số 2440/QĐ-UBND ngày 

16/5/2016 

UBND phường Sài 

Gòn  

 

2C. UBND phường Tân Định     
 

41.  Chùa Ngọc Hoàng 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 73  Mai Thị Lựu,   

phường Tân Định 

Số 2754/QĐ – BT ngày 

15/10/1994 

Ban Trị sự điện 

Ngọc Hoàng 

 

42.  Đình Nam Chơn 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 29 Trần Quang Khải,  

phường Tân Định 

Số 4841/QĐ-UBND ngày 

27/10/2006 của  

Ủy ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Ban Quản trị đình 

Nam Chơn  

 

43.  Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 36 đường Võ Thị Sáu, 

phường Tân Định 

5304/QĐ-UBND ngày 

20/11/2024 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh 

Ban Quý tế Đền 

thờ Đức Thánh 

Trần Hưng Đạo   

 

44.  Chợ Tân Định 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 314 – 316 đường Hai 

Bà Trưng, phường Tân 

Định 

1030/QĐ-UBND ngày 

18/03/2025 của  

Ủy ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Ban Quản lý chợ 

Tân Định 
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3C. UBND phường Bến Thành     
 

45.  
Miếu Thiên Hậu (Quảng Triệu hội 

quán) 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 122 đường Võ Văn 

Kiệt, phường Bến Thành 

Số 722 /QĐ – BVHTT ngày 

25/4/1998 của Bộ Văn hóa 

Thông tin 

Ban Quản trị miếu 

Thiên Hậu  

 

46.  
Nơi thành lập An Nam Cộng sản 

Đảng năm 1929 
Lịch sử 

Phòng 1 lầu 2 số 1 đường 

Nguyễn Trung 

Trực, phường Bến Thành 

Số 1288 - VHQĐ ngày 

16/11/1988 của Bộ Văn hóa – 

Thông tin 

Sở hữu tư nhân  

 

47.  
Nơi thành lập Kỳ bộ Việt Nam 

Thanh niên đồng chí Hội 
Lịch sử 

phòng 5 số 88 đường  

Lê Lợi, phường Bến 

Thành 

Số 1288 - VHQĐ ngày 

16/11/1988 của Bộ Văn hóa – 

Thông tin 

Sở hữu tư nhân  

 

48.  Trụ sở báo Dân Chúng Lịch sử 

Số 43 đường Lê Thị  

Hồng Gấm, phường Bến 

Thành 

Số 1288 – VHQĐ ngày 

16/11/1988 của Bộ Văn hóa – 

Thông tin 

Sở hữu tư nhân  

 

49.  Chợ Bến Thành 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Cửa Nam, đường Lê Lợi, 

phường Bến Thành 

Số 5301/QĐ-UBND ngày 

ngày 20/11/2024 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố 

Ban Quản lý chợ 

Bến Thành 

 

50.  Đền Bà Mariamman 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 45 đường Trương 

Định, phường Bến Thành 

Số 1028/QĐ-UBND ngày 

18/03/2025 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quản lý đền Bà 

Marianma 

 

51.  
Trường Trung học phổ thông 

Tenlơman 
Lịch sử 

Số 8 đường Trần Hưng 

Đạo, phường Bến Thành 

Số 620/QĐ-UBND ngày 

13/8/2025 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Trường Trung học 

phổ thông 

Tenlơman 

 

4C. UBND Phường Cầu Ông Lãnh     
 

52.  Đình Nhơn Hòa 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 27-29 đường Cô 

Giang, phường Cầu Ông 

Lãnh 

Số 4346/QĐ-UBND ngày 

13/10/2008 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quý tế đình 

Nhơn Hòa 
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5C. UBND phường Bàn Cờ     
 

53.  
Cơ sở Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam 

Bộ 
Lịch sử 

Số 51/10/14 đường  

Cao Thắng, phường Bàn 

Cờ 

số 1288 - VH/QD ngày 

16/11/1988 của Bộ Văn hóa - 

Thông tin 

UBND phường 

Bàn Cờ 

 

54.  
Cơ sở giấu vũ khí của Biệt động 

Thành đánh dinh Độc Lập 
Lịch sử 

Số 287/70 đường 

  Nguyễn ĐìnhChiểu,  

phường Bàn Cờ 

Số 1288 – 

VH/QĐ  16/11/1988 của Bộ 

Văn hóa – Thông tin 

UBND phường 

Bàn Cờ  

 

55.  Miếu Thánh Mẫu 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 284 đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường Bàn 

Cờ 

Số 4836/QĐ-UBND ngày 

27/10/2006 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quản trị miếu 

Thánh Mẫu  

 

56.  Đình Phú Thạnh 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 199 đường Cách Mạng 

Tháng Tám, phường Bàn 

Cờ 

Số 1768/QĐ-UBND ngày 

27/04/2009 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quý tế đình Phú 

Thạnh 

 

6C. UBND phường Xuân Hòa     
 

57.  
Sở Chỉ huy tiền phương Phân khu 6 

trong chiến dịch Mậu Thân 1968 
Lịch sử 

Số 7 đường Lý Chính 

Thắng, phường Xuân Hòa 

Số 1288 – 

VH/QĐ  16/11/1988 của Bộ 

Văn hóa – Thông tin 

Đại diện gia đình ông 

Ngô Toại   

 

58.  Đình Xuân Hòa 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 129 đường  Lý Chính 

Thắng, phường Xuân Hòa 

Số 137/2003/QĐ-UB 

ngày  5/8/2003 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố 

 Ban Quý tế đình 

Xuân Hòa 

 

59.  Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 275 đường Điện Biên 

Phủ, phường Xuân Hòa 

2211/QĐ-UBND ngày 

28/04/2012 của  

Ủy ban nhân dân Thành phố 

Trường THPT 

Nguyễn Thị Minh 

Khai  

 

60.  Trường THPT Marie Curie 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 159 đường Nam Kỳ  

Khởi Nghĩa,  

phường Xuân Hòa 

Số 3088/QĐ-UBND ngày 

25/5/2015 của  

Ủy ban nhân dân Thành phố 

Trường THPT 

Marie Curie  
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61.  
Trường Trung học Lê Quý Đôn 

(Trường THCS – Trường THPT) 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 110 đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường Xuân 

Hòa 

Số 2439/QĐ-UBND ngày 

16/5/2016 của  

Ủy ban nhân dân Thành phố 

Trường THPT Lê 

Quý Đôn  

 

62.  
Bệnh viện Mắt Thành phố  

Hồ Chí Minh 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 280 đường Điện Biên 

Phủ, phường Xuân Hòa 

Số 4307/QĐ-UBND ngày 

28/9/2023 của  

Ủy ban nhân dân  

Thành phố 

Bệnh viện Mắt 

Thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

63.  Chùa Xá Lợi Lịch sử 

Số 89 đường Bà Huyện 

Thanh Quan, phường 

Xuân Hòa 

Số 116/2005/QĐ-UBND 

ngày 07/12/2005 của  

Ủy ban nhân dân  

Thành phố 

Ban Trị sự chùa 

Xá Lợi 

 

7C. UBND phường Nhiêu Lộc     
 

64.  
Mộ ông Binh Bộ Kiểm duyệt Ty, 

Thừa vụ lang họ Trần 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Hẻm 113 Trần Văn Đang, 

phường Nhiêu Lộc 

Số 5302/QĐ-UBND ngày 

20/11/2024 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Gia tộc họ Trần  

 

8C. UBND phường Vĩnh Hội     
 

65.  Đình Vĩnh Hội 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 240 đường  Bến Vân 

Đồn, phường Vĩnh Hội 

Số 5302/QĐ-UBND ngày 

20/11/2024 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quý tế đình 

Vĩnh Hội 

 

66.  Nhà cổ đô thị 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 236 đường Bến Vân 

Đồn, phường Vĩnh Hội 

Số 3949/QĐ-UBND ngày 

18/8/2011 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

UBND phường 

Vĩnh Hội  

 

9C. UBND phường Xóm Chiếu     
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67.  Đình Khánh Hội 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 71-73 đường Nguyễn 

Tất Thành, phường Xóm 

Chiếu 

Số 4842/QĐ-UBND ngày 

27/10/2006 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quý tế đình 

Khánh Hội  

 

10C. UBND phường An Đông     
 

68.  Từ đường Phước Kiến 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 314 đường Nguyễn 

Trãi, phường An Đông 

Số 3037/QĐ-UBND ngày  

20/6/2009 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quản trị Hội 

quán Nhị Phủ  

 

69.  Chùa Thiên Tôn Lịch sử 
Số 117/3/2 đường An 

Bình, phường An Đông 

Số 696/QĐ-UBND ngày 

17/02/2011 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Trụ trì chùa Thiên 

Tôn 

 

11C. UBND phường Chợ Quán     
 

70.  
Khu trại giam bệnh viện Chợ Quán 

- nơi đồng chí Trần Phú hy sinh 
Lịch sử 

Số 190 đường  Võ Văn 

Kiệt, phường Chợ Quán 

Số 1288 – 

VH/QĐ  16/11/1988 của Bộ 

Văn hóa – Thông tin 

UBND phường 

Chợ Quán  

 

71.  Trường Đại học Sài Gòn 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

273 An Dương Vương,  

phường Chợ Quán 

1027/QĐ-UBND ngày 

18/03/2025 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Trường Đại học Sài 

Gòn  

 

72.  
Trường THPT chuyên Lê Hồng 

Phong 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 235 đường Nguyễn 

Văn Cừ, phường Chợ 

Quán 

Số 3089/QĐ-UBND ngày 

25/5/2015 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Trường THPT 

chuyên Lê Hồng 

Phong  

 

73.  Đình Tân Kiểng 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 718 đường Trần Hưng 

Đạo, phường Chợ Quán 

Số 4838/QĐ-UBND ngày 

27/10/2006 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quí tế đình 

Tân Kiểng 

 

12C. UBND phường Chợ Lớn     
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74.  Đình Minh Hương Gia Thạnh 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 380 đường Trần Hưng 

Đạo, phường Chợ Lớn 

Số 4842/QĐ-UBND ngày 

27/10/2006 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quản trị Đình 

Minh Hương Gia 

Thạnh  

 

75.  Hà Chương Hội quán 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 802 đường Nguyễn 

Trãi, phường Chợ Lớn 

Số 43 – VH/QĐ ngày 

07/1/1993 của Bộ Văn hóa – 

Thông tin 

Ban Quản trị Hà 

Chương Hội Quán  

 

76.  
Hội quán Nghĩa An (Miếu Quan 

Đế hay Chùa Ông ) 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 678 đường Nguyễn 

Trãi, phường Chợ Lớn 

Số 52/2001/QĐ-BVHTT 

ngày 28/12/2001 của Bộ Văn 

hóa – Thông tin 

Ban Quản trị Hội 

quán Nghĩa An  

 

77.  Hội quán Nghĩa Nhuận 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 27 đường Phan Văn 

Khoẻ, phường Chợ Lớn 

Số 43 – VH/QĐ ngày 

07/1/1993  của Bộ Văn hóa – 

Thông tin 

Ban Quản trị Hội 

quán Nghĩa Nhuận  

 

78.  Hội quán Ôn Lăng 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 12  đường  Lão Tử,  

phường Chợ Lớn 

Số 43 – VH/QĐ ngày 

07/01/1993 của Bộ Văn hóa – 

Thông tin 

Ban Quản trị Hội 

quán Ôn Lăng 

 

79.  Hội quán Tuệ Thành (Chùa Bà) 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số  710  đường  Nguyễn 

Trãi, phường Chợ Lớn 

Số 39/2002/QĐ-BVHTT 

ngày 30/12/2002 của Bộ Văn 

hóa - Thông tin 

Ban Quản trị Hội 

quán Tuệ Thành   

 

80.  Miếu Nhị Phủ (Chùa Ông Bổn) 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số  264 đường  Hải 

Thượng Lãn Ông, phường 

Chợ Lớn 

Số 43 – VH/QĐ ngày 

7/1/1993 của Bộ Văn hóa – 

Thông tin 

Ban Quản trị Miếu 

Nhị Phủ  

 

81.  
Nhà thờ tổ thợ bạc (Lệ Châu hội 

quán) 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 586 đường Trần Hưng 

Đạo, phường Chợ Lớn 

Số 722 /QĐ – BVHTT  ngày 

25/4/1998 của Bộ Văn hóa – 

Thông tin 

Ban Quản trị Nhà 

thờ tổ thợ bạc   

 

82.  Quỳnh Phủ Hội quán 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số  276 đường  Trần Hưng 

Đạo, phường Chợ Lớn 

Số 1811/1998/QĐ – 

BVHTT  ngày 31/8/1998  của 

Bộ Văn hóa – Thông tin 

Ban Quản trị 

Quỳnh Phủ Hội 

quán   

 

83.  
Nơi đồng chí Nguyễn Tất Thành ở 

trước khi ra đi tìm đường cứu nước 
Lịch sử 

Số 5 đường Châu Văn 

Liêm, phường Chợ Lớn 

Số 52/2001/QĐ-

BVHTT  ngày 28/12/2001 

của Bộ Văn hóa – Thông tin 

UBND phường 

Chợ Lớn  
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84.  Hội quán Tam Sơn 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 118 đường Triệu 

Quang Phục, phường Chợ 

Lớn 

Số 1288 – VH/QĐ 

ngày 16/11/1988 của Bộ Văn 

hóa – Thông tin 

Ban Quản trị Hội 

quán Tam Sơn 

 

85.  Trường THCS Hồng Bàng 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 132 đường Hồng Bàng,  

phường Chợ Lớn 

Số 3084/QĐ-UBND ngày 

25/5/2015 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Trường THCS 

Hồng Bàng  

 

86.  Hội quán Phước An 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 184 đường  Hồng 

Bàng, phường Chợ Lớn 

Số 3090/QĐ-UBND ngày 

25/5/2015 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quý tế Hội 

quán Phước An 

 

87.  Từ đường họ Lý 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 292 đường  Hải 

Thượng Lãn Ông, phường 

Chợ Lớn 

Số 1767/QĐ-UBND ngày 

27/04/2009 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Đại diện gia đình   

 

13C. UBND phường Bình Tiên     
 

88.  Mộ và đền thờ ông Phạm Văn Chí Lịch sử 
Số 703 đường  Phạm Văn 

Chí, phường Bình Tiên 

Số 4301/QĐ-UBND ngày 

13/10/2008 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quý tế đình 

Bình Hòa  

 

14C. UBND phường Bình Tây     
 

89.  Đình Bình Tiên 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 122 đường Minh 

Phụng,  

phường Bình Tây 

Số 3038/QĐ-UBND ngày 

20/6/2009 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quý tế đình 

Bình Tiên 

 

90.  Chợ Bình Tây 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

số 57 đường Tháp Mười,  

phường Bình Tây 

Số 1539/QĐ-UBND ngày ngày 

04/04/2017 Ủy ban nhân dân 

Thành phố 

Ban Quản lý Chợ 

Bình Tây  

 

15C. UBND phường Phú Lâm     
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91.  Chùa Giác Hải 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 1017/3 đường Hồng 

Bàng, phường Phú Lâm 

Số 3085/QĐ-UBND ngày 

25/5/2016 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Trị sự chùa 

Giác Hải  

 

16C. UBND phường Tân Mỹ     
 

92.  Chùa Long Hoa Lịch sử 
Số 1250/41 đường Huỳnh 

Tấn Phát, phường Tân Mỹ 

Số 1761/QĐ-UBND ngày 

04/10/2014 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Trị sự chùa 

Long Hoa  

 

17C. UBND phường Tân Hưng     
 

93.  Đình Tân Quy Đông 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Đường Lê Văn Lương, KP 

1, phường Tân Hưng 

Số 3132/QĐ-UBND ngày 

25/6/2009 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quý tế đình 

Tân Quy Đông 

 

18C. UBND phường Phú Thuận     
 

94.  Gò Ô Môi Lịch sử 
Khu phố 1, phường Phú 

Nhuận 

Số 4839/QĐ-UBND ngày 

27/10/2006 

UBND phường 

Phú Thuận  

 

19C. UBND phường Chánh Hưng     
 

95.  Đình Hưng Phú 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 617/19 đường  Bến Ba 

Đình, phường Chánh 

Hưng 

Số 187/2005/QĐ-UBND 

ngày 12/10/2005 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố 

Ban Quản lý di tích 

đình Hưng Phú  

 

20C. UBND phường Bình Đông     
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96.  Đình Bình Đông Lịch sử 
Cù lao Bà Tàng,  

phường Bình Đông 

Số 2890 – VH/QĐ  ngày 

27/9/1997 của Bộ Văn hóa – 

Thông tin 

Ban Quý tế đình 

Bình Đông 

 

97.  
Nhà cổ dân dụng, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 107A/4 ấp 1, phường 

Bình Đông 

số 1520/QĐ-UBND ngày 

28/3/2014 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Đại diện gia đình  

 

98.  Chùa Thiên Phước Lịch sử 
Số 1581 đường Phạm Thế 

Hiển, phường Bình Đông 

Số 1763/QĐ-UBND ngày 

27/4/2009 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quản lý  

Thiên Phước 

 

99.  

Chùa Pháp Quang - cơ sở cách 

mạng của liên quận 7-8 trong giai 

đoạn 1963-1975 

Lịch sử 
 Số 71 đường Liên tỉnh 5, 

phường Bình Đông 

Số 1764/QĐ-UBND ngày 

27/4/2009 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Trị sự chùa 

Pháp Quang  

 

21C. UBND phường Phú Định     
 

100.  Lò gốm cổ Hưng Lợi Khảo cổ Phường Phú Định 

Số 722/QĐ– BVHTT 

ngày  25/4/1998 của Bộ Văn 

hóa – Thông tin 

UBND phường 

Phú Định  

 

101.  Chùa Sắc tứ Huệ Lâm 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

154 đường Tùng Thiện 

Vương, phường Phú Định 

186/2005/QĐ-UBND ngày 

12/10/2005 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Trị sự chùa 

Sắc tứ Huệ Lâm 

 

102.  Đình Vĩnh Hội 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 46 đường Đinh Hòa,  

phường Phú Định 

4345/QĐ-UBND ngày 

13/10/2008 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quý tế đình 

Vĩnh Hội 

 

103.  Đình Phong Phú 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 46 đường Phong Phú,  

phường Phú Định 

1766/QĐ-UBND ngày 

27/4/2009 của  

Ủy ban nhân dân  

Thành phố 

Ban Quý tế đình 

Phong Phú 

 

23C. UBND phường Vườn Lài     
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104.  
Cơ sở in ấn của Hội Ủng hộ Vệ 

quốc đoàn 
Lịch sử 

Số 122/351 đường Ngô 

Gia Tự, phường Vườn Lài 

Số 1288 – 

VH/QĐ  16/11/1988 của Bộ 

Văn hóa – Thông tin 

UBND phường 

Vườn Lài  

 

105.  
Hầm bí mật chứa vũ khí thời 

kháng chiến chống Mỹ 
Lịch sử 

Số 183/4 đường Ba Tháng 

Hai, phường Vườn Lài 

Số 1288 – 

VH/QĐ  16/11/1988 của Bộ 

Văn hóa – Thông tin 

UBND phường 

Vườn Lài  

 

106.  Chùa Ấn Quang Lịch sử 
Số 243 đường Sư Vạn 

Hạnh, phường Vườn Lài 

Số 120/2005/QĐ-UBND 

ngày 12/7/2005 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố 

Ban Trị sự chùa Ấn 

Quang 

 

107.  Chùa Từ Nghiêm Lịch sử 
Số 415-417 đường Bà Hạt, 

phường Vườn Lài 

3128/QĐ-UBND ngày 

25/6/2009 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Trị sự chùa Từ 

Nghiêm 

 

24C. UBND phường Hòa Hưng     
 

108.  Đình Chí Hòa 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 475 đường Cách mạng 

Tháng Tám,  

phường Hòa Hưng 

Số 1460 – QĐ/VH  ngày 

28/6/1996 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

Ban Quản lý  

Đình Chí Hòa  

 

25C. UBND phường Bình Thới     
 

109.  Chùa Giác Viên 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 161/35/20 đường  

Lạc Long Quân, phường 

Bình Thới 

Số 43 – VH/QĐ ngày 

07/01/1993 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

Ban Quản lý  

chùa Giác Viên  

 

26C. UBND phường Minh Phụng     
 

110.  Chùa Phụng Sơn 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 1408 đường Ba Tháng 

Hai, phường Minh Phụng 

Số 1288 – VH/QĐ 

ngày  16/11/1988  

của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

Ban Quản lý  

chùa Phụng Sơn 
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27C. UBND phường Đông Hưng Thuận     
 

111.  Đền thờ Nguyễn Ánh Thủ Lịch sử 

Tổ 60, khu phố 5,  

phường Đông Hưng 

Thuận 

Số 3948/QĐ-UBND ngày 

18/8/2011 

của Ủy ban nhân dân Thành 

phố 

Ban Quản lý đền 

thờ Nguyễn Ảnh 

Thủ  

 

112.  Đình Tân Hội Lịch sử 

Khu phố 3,  

phường Đông Hưng 

Thuận 

số 1517/QĐ-UBND ngày 

28/3/2014 

của Ủy ban nhân dân Thành 

phố 

Ban Quý tế đình 

Tân Hội  

 

28C. UBND phường Trung Mỹ Tây     
 

113.  Miếu Cây Quéo Lịch sử 
Tổ 33, Khu phố 2,  

phường Trung Mỹ Tây 

Số 5514/QĐ-UBND ngày 

30/11/2006  

của Ủy ban nhân dân Thành 

phố 

Ban Quý tế miếu 

Cây Quéo  

 

29C. UBND phường Thới An     
 

114.  Vườn Cau Đỏ  Lịch sử  Khu phố 29  

Số 613/QĐ-UBND ngày 

13/8/2025 của  

Ủy ban nhân dân  

Thành phố  

UBND phường 

Thới An  

 

30C. UBND phường An Phú Đông     
 

 

115.  

Chùa Khánh An - Cơ sở cách mạng 

trong thời kỳ kháng chiến chống 

thực dân Pháp 

Lịch sử 

Số 1055/3D Quốc lộ 

1A khu phố 3, phường An 

Phú Đông 

Số 3269/QĐ-UBND ngày 

27/7/2007  của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Trị sự chùa 

Khánh An  
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116.  

Chùa Tường Quang - Trụ sở Hội 

Phật giáo cứu quốc tỉnh Gia Định, 

cơ sở của Tỉnh ủy Gia Định, Chi bộ 

xã An Phú Đông 

Lịch sử 

Số 518/5C đường Vườn 

Lài, Khu phố 2,  phường 

An Phú Đông 

Số 3271/QĐ-UBND ngày 

27/7/2007 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Trị sự chùa 

Tường Quang  

 

117.  

Đình Hanh Phú - Kho lương thực 

của Ban Tiếp tế tỉnh Gia Định ở 

Căn cứ An Phú Đông 

Lịch sử 

Đường Vườn Lài, Khu 

phố 2,  phường An Phú 

Đông 

Số 3270/QĐ-UBND ngày 

27/7/2007 

Của Ủy ban nhân dân Thành 

phố 

Ban Quý tế đình 

Hanh Phú 

 

31C. UBND phường Gia Định     
 

118.  Lăng Lê Văn Duyệt 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 1 đường  

 Vũ Tùng, phường Gia 

Định 

Số 1288 – VH/QĐ ngày 

16/11/1998 của Bộ Văn hóa – 

Thông tin 

Ban Quản lý di tích 

lịch sử - văn hóa 

lăng Lê Văn Duyệt 

 

32C. UBND phường Bình Thạnh     
 

119.  Đình Bình Hòa 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 15/77 đường  Chu Văn 

An, phường Bình Thạnh 

Số 43 – VH/QĐ 

ngày  7/1/1993 của 

Ban Quản lý đình 

Bình Hòa 

 

120.  
Nhà cổ dân dụng truyền thống của 

ông Vương Hồng Sển 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 9/1  đường  Nguyễn 

Thiện Thuật, phường Bình 

Thạnh 

Số 140/2003/QĐ-UB 

ngày  5/8/2003 

UBND phường 

Bình Thạnh  

 

121.  Đình Cầu Sơn Lịch sử 

Số 218/1 đường  Xô Viết  

Nghệ Tĩnh, phường Bình 

Thạnh 

Số 117/2005/QĐ-UBND 

ngày 07/12/2005 

Ban Quản lý  

đình Cầu Sơn  

 

33C. UBND phường Bình Lợi Trung     
 

122.  Chùa Sắc tứ Tập Phước 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 233 đường Phan Văn 

Trị, phường Bình Lợi 

Trung 

Số 188/2005/QĐ-UBND 

ngày 10/12/2005 của Ủy ban 

Ban Trị sự chùa 

Sắc tứ Tập Phước 
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nhân dân  

Thành phố 

34C. UBND phường Thạnh Mỹ Tây     
 

123.  Chùa Văn Thánh 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 115/9 đường Ngô Tất 

Tố, phường Thạnh Mỹ 

Tây 

Số 3262/QĐ-UBND ngày 

27/7/2007 

của Ủy ban nhân dân Thành 

phố 

Ban Trị sự chùa 

Văn Thánh 

 

124.  Đình Thần Phú An Lịch sử 

Số 108 đường Võ Duy 

Ninh, phường Thạnh Mỹ 

Tây 

Số 622/QĐ-UBND ngày 

13/8/2025  

của Ủy ban nhân dân Thành 

phố 

Ban Quản lý đình 

thần Phú An  

 

35C. UBND phường Bình Quới     
 

125.  Đình Bình Quới Tây 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Đường Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, Khu phố 3, phường 

Bình Quới 

Số 3263/QĐ-UBND ngày 

27/7/2007 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quý tế đình 

Bình Quới Tây  

 

36C. UBND phường Bình Tân     
 

126.  Chùa Long Thạnh Lịch sử 
Số 1756 đường Tỉnh lộ 

10, phường Bình Tân 

Số 185/2005/QĐ-UBND 

ngày 10/12/2005 của  

Ủy ban nhân dân  

Thành phố 

Ban Trị sự chùa 

Long Thạnh  

 

37C. UBND phường Bình Trị Đông     
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127.  Đình Bình Trị Đông 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 2 A đường Lê Đình 

Cẩn, phường Bình Trị 

Đông 

Số 4258/QĐ-UBND ngày 

19/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quý tế đình Bình 

Trị Đông 

 

128.  Đình Tân Khai Lịch sử 

Khu phố 6, đường Đình 

Tân Khai, phường Bình 

Trị Đông 

Số 2230/QĐ-UBND ngày 

02/5/2012 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quý tế đình 

Tân Khai 

 

38C. UBND phường Hạnh Thông     
 

129.  Chùa Sắc tứ Trường Thọ 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 53/524 đường Phan 

Văn Trị, phường Hạnh 

Thông 

Số 06/2000/QĐ–BVHTT 

ngày 13/4/2000 của Bộ Văn 

hóa – Thông tin 

Ban Trị sự chùa sắc 

tứ Trường Thọ 

 

130.  Tịnh xá Ngọc Phương Lịch sử 

Số 498/1 đường Lê Quang 

Định, phường Hạnh 

Thông 

Số 2754/QĐ – 

BT  ngày15/10/1994 của Bộ 

Văn hóa – Thông tin 

Ban Trị sự Tịnh xá 

Ngọc Phương 

 

131.  Hội quán Quần Tân 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 2 đường Lý Thường 

Kiệt,  phường Hạnh 

Thông 

Số 5512/QĐ-UBND ngày 

30/11/2006 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quản trị Hội 

quán Quần Tân 

 

132.  Chùa An Lạc 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 73/16 đường Nguyễn 

Thái Sơn, phường Hạnh 

Thông 

Số 1765/QĐ-UBND ngày 

27/4/2009 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Trị sự chùa An 

Lạc 

 

133.  Miếu Thất phủ Thiên Hậu 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 128 đường Nguyễn 

Thái Sơn, phường Hạnh 

Thông 

3130/QĐ-UBND ngày 

25/6/2009 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quản trị miếu 

Thất phủ Thiên 

Hậu  

 

134.  
Đền thờ họ Trương và Khu mộ ông 

bà Trương Minh Thành 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 82/5 đường Lý Thường 

Kiệt; hẻm 102 đường Lý 

Thường Kiệt , phường 

Hạnh Thông 

Số 625/QĐ-UBND  

ngày 13/8/2025 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố 

Hội đồng gia tộc họ 

Trương  

 

135.  Đình Hanh Thông Lịch sử 

Số 125 đường Nguyễn 

Thái Sơn, phường Hạnh 

Thông 

Số 1516/QĐ-UBND ngày 

28/3/2014 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quý tế đình 

Hanh Thông 
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39C. UBND phường An Nhơn     
 

136.  Đình An Nhơn 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 72/999 đường Lê Đức 

Thọ, phường An Nhơn 

Số 20/2005/QĐ-UB 

ngày 01/02/2005 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố 

Ban Quản trị Đình 

An Nhơn  

 

137.  Miếu Nổi 
Kiến trúc 

nghệ thuật 
Phường An Nhơn 

Số 1761/QĐ-UBND ngày 

04/10/2014 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quản trị  

Miếu Nổi 

 

138.  Miếu Sa Tân 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 46 đường Trần Bá 

Giao, phường An Nhơn 

Số 4268/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quản trị miếu 

Sa Tân 

 

40C. UBND phường Thông Tây Hội 

139.  Đình Thông Tây Hội 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 107/1 đường  Nguyễn 

Văn Lượng, phường 

Thông Tây Hội 

Số 2009/1998/QĐ–BVHTT 

ngày 26/9/1998  của Bộ Văn 

hóa – Thông tin 

Ban Quý tế đình Thông 

Tây Hội  

 

140.  Đình An Hội 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 307/24 đường Nguyễn 

Văn Khối, phường Thông 

Tây Hội 

Số 4292/QĐ-UBND ngày 

23/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quý tế đình  

An Hội  

 

41C. UBND phường Đức Nhuận     
 

141.  Lăng Võ Tánh 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 19 đường Hồ Văn Huê,  

phường Đức Nhuận 

Số 5452/QĐ-UBND ngày 

30/12/2019 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố 

Ban Quản lý lăng 

Võ Tánh   

 

142.  Chùa Quán Thế Âm Lịch sử 
Số 90 đường Thích Quảng 

Đức, phường Đức Nhuận 

Số 3086/QĐ-UBND ngày 

25/5/2015 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố 

Ban Trị sự chùa 

Quán Thế Âm 
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143.  Chùa Pháp Hoa Lịch sử Phường Đức Nhuận 

Số 2258/QĐ-UBND ngày 

23/5/2017 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố 

Ban Trị sự chùa 

Pháp Hoa 

 

42C. UBND phường Cầu Kiệu     
 

144.  Lăng Võ Di Nguy 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 19 đường   

Cô Giang, phường Cầu 

Kiệu 

Số 43 – VH/QĐ 

ngày 7/1/1993 của Bộ Văn 

hóa – Thông tin 

Ban Quản lý lăng 

Võ Di Nguy 

 

145.  Chùa Phú Long 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 58 đường Huỳnh Văn 

Bánh, phường Cầu Kiệu 

3265/QĐ-UBND ngày 

27/7/2007 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố 

Ban Trị sự chùa 

Phú Long 

 

146.  Chùa Từ Vân Lịch sử 
Số 62 đường Phan Xích 

Long, phường Cầu Kiệu 

Số 3264/QĐ-UBND ngày 

27/7/2007 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố 

Ban Trị sự chùa Từ 

Vân 

 

43C. UBND phường Phú Nhuận     
 

147.  Đình Phú Nhuận 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 18 đường Mai Văn 

Ngọc, phường Phú Nhuận 

Số 3744 – QĐ/VHTT 

ngày  29/1/1997 của Bộ Văn 

hóa – Thông tin 

Ban Quản lý  

đình Phú Nhuận  

 

148.  Lăng Trương Tấn Bửu 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 41 đường Nguyễn Thị 

Huỳnh, phường Phú 

Nhuận 

Số 101/2004/QĐ-

BVHTT ngày 15/12/2004 của 

Bộ Văn hóa – Thông tin 

Ban Quản lý lăng 

Trương Tấn Bửu  

 

44C. UBND phường Tân Sơn Nhất     
 

149.  Mộ Phan Châu Trinh Lịch sử 

Số 9 đường    

Phan Thúc Duyện,  

phường Tân Sơn Nhất 

Số 3211 – QĐ/BT  ngày 

12/12/1994 của Bộ Văn hóa – 

Thông tin 

Đại diện gia đình  
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45C. UBND phường Tân Hòa     
 

150.  Kho bom Phú Thọ Lịch sử 

Công viên Tân Phước, 

đường Nguyễn Thị 

Nhỏ, phường Tân Hòa 

Số 22/2005/QĐ-UB 

ngày 01/02/2005 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố 

Ban Quản  lý Công 

viên Tân Phước – 

Công viên Công 

ích và Dịch vụ đô 

thị Tân Bình  

 

151.  Đình Tân Phước Lịch sử 
Số 254/4 đường Âu Cơ, 

phường Tân Hòa 

Số 623/QĐ-UBND ngày 

13/8/2025 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quý tế đình Tân 

Phước 

 

46C. UBND phường Bảy Hiền     
 

152.  Chùa Giác Lâm 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 118 đường  Lạc Long 

Quân, phường Bảy Hiền 

Số 1288 – VH/QĐ ngày 

16/11/1998 của Bộ Văn hóa – 

Thông tin 

Ban Trị sự chùa 

Giác Lâm 

 

47C. UBND phường Tân Bình     
 

153.  Miếu Tân Kỳ, Miếu Ông Bổn 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 1A/13, tổ 13, KP 2 

đường Trường Chinh, 

phường Tân Bình 

Số 3039/QĐ-UBND ngày 

20/6/2009 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quý tế miếu 

Tân Kỳ, miếu Ông 

Bổn 

 

48C. UBND phường Tân Sơn Nhì     
 

154.  Đình Tân Sơn Nhì Lịch sử 
Số 207 đường Tân Kỳ Tân 

Quý, phường Tân Sơn Nhì 

Số 5516/QĐ-UBND ngày 

20/10/2016 của Ủy ban  

nhân dân Thành phố 

Ban Quý tế đình 

Tân Sơn Nhì 

 

49C. UBND phường Phú Thọ Hòa     
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155.  Địa đạo Phú Thọ Hòa Lịch sử 

Đường Phú Thọ 

Hòa, phường Phú Thọ 

Hòa 

Số 1460 – QĐ/VH  ngày 

28/6/1996 của Bộ Văn hóa – 

Thông tin 

UBND phường Phú 

Thọ Hòa 

 

156.  
Mộ ông Lý Tường Quang và bà 

Nguyễn Thị Lâu 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Đường Nguyễn Sơn, 

phường Phú Thọ Hòa 

3131/QĐ-UBND ngày 

25/6/2009 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Đại diện gia đình   

 

157.  
Mộ ông Nguyễn Quý Anh và bà 

Lý Thu Liên 
Lịch sử 

Khu phố 1 đường Thoại 

Ngọc Hầu, phường Phú 

Thọ Hòa 

Số 697/QĐ-UBND ngày 

17/02/2011 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Đại diện gia đình  

 

50C. UBND phường Phú Thạnh     
 

158.  Đình Phú Thạnh Lịch sử 

Số 111 đường Trần Quang 

Cơ, khu phố 5, phường 

Phú Thạnh 

Số 3947/QĐ-UBND ngày 

18/8/2011 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quản trị đình 

Phú Thạnh 

 

159.  Đình Tân Hòa Tây Lịch sử 

Số 17/14 đường Lương 

Minh Nguyệt, phường Phú 

Thạnh 

Số 2719/QĐ-UBND ngày 

28/5/2013 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quý tế đình Tân 

Hòa Tây  

 

51C. UBND phường Tân Phú     
 

160.  Đình Hòa Thạnh Lịch sử 

Số 396 đường Lũy Bán 

Bích,  

phường Tân Phú 

Số 2720/QĐ-UBND ngày 

28/5/2013 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố 

Ban Quý tế đình Hòa 

Thạnh 

 

52C. UBND phường Tam Bình     
 

161.  Chùa Châu Hưng Lịch sử 

Số 37 đường Cây Keo, 

Khu phố 1, phường Tam 

Bình 

Số  3946/QĐ-UBND ngày 

18/8/2011 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố 

Ban Trị sự chùa 

Châu Hưng 
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53C. UBND phường Thủ Đức     
 

162.  Đình Trường Thọ 
Kiến trúc 

nghệ thuật 
Tổ 5, phường Thủ Đức 

Số 39/2002/QĐ-BVHTT 

ngày 30/12/2002 của Bộ Văn 

hóa – Thông tin 

Ban Quản lý đình 

Trường Thọ  

 

163.  Đình Thần Linh Đông 
Kiến trúc 

nghệ thuật 
Phường Thủ Đức 

Số 3245/QĐ-BVHTTDL 

ngày 11/4/2020 của Bộ Văn 

hóa – Thông tin 

Ban Quý tế đình thần 

Linh Đông  

 

164.  Chùa Thiên Phước 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 37/217  KP 8, phường 

Thủ Đức 

Số 24/2005/QĐ-UB 

ngày  1/2/2005 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố 

Ban Trị sự chùa 

Thiên Phước 

 

165.  Mộ Tiền hiền Tạ Dương Minh 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 10 đường số 10, Khu 

phố 4, phường Thủ Đức 

Số 3266/QĐ-UBND ngày 

27/7/2007 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quản lý  

Mộ tiền hiền Tạ 

Dương Minh  

 

166.  Đình Bình Thọ 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Đường số 2, KP 7, phường 

Thủ Đức 

Số 3036/QĐ-UBND ngày 

20/6/2009 của Ủy ban nhân 

dân THành phố 

Ban Quản lý đình 

Bình Thọ  

 

167.  Chùa Sùng Đức 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 50 đường số 3, KP 6, 

phường Thủ Đức 

Số 3040/QĐ-UBND ngày 

20/6/2009 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quản lý chùa 

Sùng Đức 

 

54C. UBND phường Linh Xuân     
 

168.  Đình Xuân Hiệp 
Kiến trúc 

nghệ thuật 
Phường Linh Xuân 

Số 101/2004/QĐ-BVHTT 

ngày 15/12/2004 của Bộ Văn 

hóa – Thông tin 

Ban Quý tế đình 

Xuân Hiệp 

 

169.  Đình Thần Linh Tây 
Kiến trúc 

nghệ thuật 
KP 2, phường Linh Xuân 

Số 328/2003/QĐ-UB 

ngày 31/12/2003 của Ủy ban 

nhân dân Thành phó 

Ban Quý tế đình 

Thần Linh Tây  
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55C. UBND phường Long Bình     
 

170.  Chùa Hội Sơn 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 1A1 đường Nguyễn 

Xiển, phường Long Bình 

Số 43–VH/QĐ ngày 

07/01/1993 của Bộ Văn hóa – 

Thông tin 

Ban Trị sự chùa 

Hội Sơn  

 

171.  Chùa Bửu Sơn 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 341 đường Nguyễn 

Văn Tăng, phường Long 

Bình 

2209/QĐ-UBND ngày 

28/4/2012 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Trị sự chùa 

Bửu Sơn  

 

172.  Đình Thái Bình Lịch sử 
Khu phố Thái Bình 1, 

phường Long Bình 

Số 4256/QĐ-UBND ngày 

19/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quý tế đình 

Thái Bình  

 

173.  Đình Thần Long Bình Lịch sử Phường Long Bình 

1031/QĐ-UBND 

ngày18/03/2025 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố 

Ban Quý tế đình Thần 

Long Bình  

 

174.  Đình Thần Long Hòa Lịch sử Phường Long Bình 

1032/QĐ-UBND ngày 

18/03/2025 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quý tế đình thần 

Long Hòa  

 

56C. UBND phường Tăng Nhơn Phú     
 

175.  Chùa Phước Tường 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 13/32 đường Lã Xuân 

Oai, phường Tăng Nhơn 

Phú 

Số 43–VH/QĐ ngày 

01/07/1993 của Bộ Văn hóa – 

Thông tin 

Ban Quản lý chùa 

Phước Tường 

 

176.  Bót Dây Thép Lịch sử 

Đường Lê Văn 

Việt, phường Tăng Nhơn 

Phú 

Số 57 – VH/QĐ 

ngày  18/1/1993 của Bộ  Văn 

hóa – Thông tin 

UBND phường 

Tăng Nhơn Phú 

 

177.  Đình Phong Phú Lịch sử 

Đường đình Phong 

Phú, khu phố 3, phường 

Tăng Nhơn Phú 

Số 57 – VH/QĐ ngày 

18/1/1993 của Bộ Văn hóa – 

Thông tin 

Ban Quản lý đình 

Phong Phú 
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178.  Đình Tăng Phú  
Kiến trúc 

nghệ thuật  

Số 236, Khu phố 

3, phường Tăng Nhơn Phú  

 4840/QĐ-UBND ngày 

27/10/2006 

Ban Quản lý đình 

Tăng Phú  

 

179.  
Mộ ông Nghị viên địa hạt  

Đặng Tân Xuân 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 99 đường Man Thiện, 

phường Hiệp Phú (trong 

khuôn viên Học viện 

Chính trị), phường Tăng 

Nhơn Phú 

2671/QĐ-UBND ngày 

31/5/2011 của UBND Thành 

phố 

Ban Quản lý Mộ 

Nghị viên Địa hạt 

Đặng Tân Xuân 

 

57C. UBND phường Long Trường     
 

180.  Căn cứ vùng bưng 6 xã Lịch sử Phường Long Trường 

4303/QĐ-UBND ngày 

13/10/2008 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

UBND phường 

Long Trường 

 

181.  Chùa Bửu Thạnh Lịch sử 

Số 50 D Nguyễn Duy 

Trinh, phường Long 

Trường 

Số 5513/QĐ-UBND ngày 

30/11/2006 của Ủy ban nhân 

dân  

Thành phố 

Ban Trị sự chùa Bửu 

Thạnh 

 

58C. UBND phường An Khánh     
 

182.  Nhà thờ Thủ Thiêm 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 58 khu phố 1,  

phường An Khánh 

Số 5386/QĐ-UBND 

24/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Tòa Tổng Giám 

mục  

 

183.  
Tu viện Hội Dòng mến thánh giá 

Thủ Thiêm 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 76 khu phố 1,  

phường An Khánh 

Số 5387/QĐ-UBND 

24/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Tòa Tổng Giám 

mục 

 

184.  Đình Thần An Khánh Lịch sử Phường An Khánh 

1033/QĐ-UBND ngày 

18/03/2025 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quý tế đình thần 

An Khánh  
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59C. UBND phường Bình Trưng     
 

185.  Công viên Khu mộ cổ Gò Quéo 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Đường Võ Chí Công,  

phường Bình Trưng 

Số 621/QĐ-UBND ngày 

13/8/2025 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quản lý di tích 

Khu mộ cổ Gò Quéo  

 

186.  Căn cứ vùng bưng 6 xã Lịch sử 
Khu Đồng Miếu, khu phố 

3, phường Bình Trưng 

4302/QĐ-UBND ngày 

10/10/2008 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

UBND phường 

Bình Trưng  

 

187.  Đình An Phú Lịch sử 
Khu phố 3,  

phường Bình Trưng 

Số 5515/QĐ-UBND ngày 

30/11/2006 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quý tế đình An 

Phú  

 

60C. UBND xã Vĩnh Lộc     
 

188.  
Khu di tích dân công hỏa tuyến 

Vĩnh Lộc Mậu thân 1968 
Lịch sử Ấp 4, xã Vĩnh Lộc 

Số 119/2005/QĐ-UBND 

ngày 07/12/2005 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố 

UBND xã Vĩnh Lộc   

 

189.  

Khu tưởng niệm Bộ đội An Điền 

và cán bộ, chiến sĩ, nhân dân hy 

sinh tại đồng bưng Láng Sấu 

Lịch sử Ấp 2, xã Vĩnh Lộc 

Số 4255/QĐ-UBND ngày 

19/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

UBND xã Vĩnh Lộc  

 

61C. UBND xã Tân Nhựt     
 

190.  Đình Tân Túc Lịch sử Xã Tân Nhựt 

Số 325/2003/QĐ-UB 

ngày  31/12/2003 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố 

Ban Quý tế đình 

Tân Túc  

 

191.  Láng Le - Bàu Cò Lịch sử Xã Tân Nhựt 

Số 138/2003/QĐ-UB 

ngày 5/8/2003 của  

Ủy ban nhân dân  

Thành phố 

UBND xã Tân Nhựt   
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62C. UBND xã Bình Chánh     
 

192.  Đình Bình Trường 
Kiến trúc 

nghệ thuật 
Ấp 1, xã Bình Chánh 

 

Số 21/2005/QĐ-UB 

ngày 1/2/2005 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố 

 

Ban Quản lý đình 

Bình Trường  

 

64C. UBND xã Hưng Long     
 

193.  Rạch Già Lịch sử Ấp 6, xã Hưng Long 

Số 4344/QĐ-UBND ngày 

13/10/2008 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ủy ban nhân dân 

xã Hưng Long   

 

65C. UBND xã Bình Hưng     
 

194.  Đình Phú Lạc 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số E7/717 ấp 5,  

xã Bình Hưng 

Số 3267/QĐ-UBND ngày 

20/8/2007 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quý tế đình 

Phú Lạc 

 

66C. Xã Bình Lợi      
 

195.  

Căn cứ Tỉnh ủy Chợ Lớn, Thành 

ủy, Thành ủy Sài Gòn – Chợ Lớn 

tại Vườn Thơm  

Lịch sử  Xã Bình Lợi  

Số 626/QĐ-UBND ngày 

13/8/2025 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố  

Ban Quản lý Căn 

cứ tỉnh ủy Chợ 

Lớn, Thành ủy Sài 

Gòn -  Chợ Lớn tại 

Vườn Thơm   

 

67C. UBND xã Tân An Hội     
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196.  Đình Xóm Huế 
Kiến trúc 

nghệ thuật 
Xã Tân An Hội 

số 5511/QĐ-UBND 

ngày  30/11/2006 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố 

Ban Quý tế đình 

Xóm Huế  

 

197.  Đình Cây Sộp Lịch sử 
Ấp Cây Sộp, xã Tân An 

Hội 

Số 5513/QĐ-UBND ngày 

30/11/2006 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quý tế đình 

Cây Sộp  

 

68C. UBND xã Củ Chi     
 

198.  Đình Tân Thông Lịch sử Ấp Trung, xã Củ Chi 

 

Số 5517/QĐ-UBND ngày 

20/10/2016 

của  Ủy ban nhân dân Thành 

phố 

Ban Quý tế đình 

Tân Thông  

 

69C. UBND xã Phú Hòa Đông     
 

199.  Chùa Linh Sơn 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Ấp Phú Lợi,  xã Phú Hòa 

Đông 

số 4347/QĐ-UBND ngày 

13/10/2008 

của Ủy ban nhân dân Thành 

phố 

Ban Trị sự chùa 

Linh Sơn 

 

70C. UBND xã Bình Mỹ     
 

200.  Căn cứ Gò Môn Lịch sử Ấp An Bình, xã Bình Mỹ 

Số 4306/QĐ-UBND ngày 

28/9/2023 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

UBND xã Bình Mỹ  

 

71C. UBND xã Bình Khánh     
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201.  
Đình Bình Khánh và Mộ Tiền hiền 

Trần Quang Đạo 
Lịch sử 

Ấp Bình An - Bình Phước,  

xã Bình Khánh 

số 2231/QĐ-UBND ngày 

02/5/2012 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quý tế đình 

Bình Khánh và Mộ 

tiền hiền Trần 

Quang Đạo  

 

72C. UBND xã Cần Giờ     
 

202.  Giồng Cá Vồ Khảo cổ Xã Cần Giờ 

Số 2000/QĐ – BVHTT 

ngày 13/4/2000 của Bộ Văn 

hóa – Thông tin 

UBND xã Cần Giờ  

 

203.  Đình Cần Thạnh 
Kiến trúc 

nghệ thuật 
Xã Cần Giờ 

Số 4837/QĐ-UBND ngày 

27/10/2006 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quý tế đình 

Cần Thạnh 

 

204.  Lăng Ông Thủy Tướng 
Kiến trúc 

nghệ thuật 
Xã Cần Giờ 

Số 4966/QĐ-UBND ngày 

27/9/2012 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Hội Vạn Lạch 

 

73C. UBND xã An Thới Đông     
 

205.  Đình Dương Văn Hạnh Lịch sử 

Đường Dương Văn Hạnh, 

tổ 37, ấp Lý Thái Bửu,  

xã An Thới Đông 

số 129/QĐ-UBND ngày  

25/6/2009  

của Ủy ban nhân dân Thành 

phố 

Ban Quý tế đình 

Dương Văn Hạnh  

 

75C. UBND xã Hóc Môn     
 

206.  Dinh Quận Hóc Môn Lịch sử 
Số 1 đường Lý Nam Đế,  

xã Hóc Môn 

Số 2015 – QĐ/BT 

ngày 16/11/1993 của Bộ 

trưởng Văn hóa – Thông tin 

UBND xã Hóc 

Môn  
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207.  Đình Tân Thới Nhì 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 2 đường Lý Nam Đế,  

xã Hóc Môn 

Số 23/2005/QĐ-UB  ngày 

1/2/2005 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quý tế đình 

Tân Thới Nhì  

 

208.  Chùa Từ Quang 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Số 60/1 Tổ 12, Khu phố 2,  

xã Hóc Môn 

Số 4257/QĐ-UBND ngày 

19/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban trị sự chùa Từ 

Quang 

 

76C. UBND xã Bà Điểm     
 

209.  Ngã Ba Giồng Lịch sử Xã Bà Điểm 

Số 39/2002/QĐ-BVHTT 

ngày 30/12/2002  của Bộ Văn 

hóa – Thông tin 

UBND xã Bà Điểm  

 

210.  Đình Tân Thới Nhứt 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Đường Phan Văn Hớn,  

xã Bà Điểm 

Số 1521/QĐ-UBND ngày 

28/3/2014 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Quý tế đình 

Tân Thới Nhứt  

 

211.  Chùa Thiên Quang Lịch sử 
Số 53/3 ấp Mỹ Huề, xã Bà 

Điểm 

Số 3268/QĐ-UBND ngày 

20/8/2007 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

Ban Trị sự chùa 

Thiên Quang 

 

212.  Đền thờ ông Phan Công Hớn Lịch sử 
Ấp Tây Bắc Lân, xã Bà 

Điểm 

Số 327/2003/QĐ-UB 

ngày 31/12/2003 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố 

Dòng tộc ông Phan 

Công Hớn  

 

77C. UBND xã Xuân Thới Sơn     
 

213.  
Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam kỳ 

tháng 9/1940 
Lịch sử 

Số 20 đường Trần Văn 

Mười, ấp Xuân Thới Đông 

3, xã Xuân Thới Sơn 

số 5167/QĐ-UBND ngày 

19/11/2010 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

UBND xã Xuân 

Thới Sơn 

 

78C. UBND xã Đông Thạnh     
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214.  Đình Tân Thới Tứ 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

4/4 đường Trần Thị Bốc, 

ấp 104, xã Đông Thạnh 

số Số 326/2003/QĐ-UB 

ngày 31/12/2003 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố 

Ban Quý tế đình 

Tân Thới Tứ  

 

79C. UBND xã Nhà Bè     
 

215.  Đình Phú Xuân 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

Đường Huỳnh Tấn Phát, 

xã Nhà Bè  

Số 2232/QĐ-UBND ngày 

05/02/2012 

của Ủy ban nhân dân Thành 

phố 

Ban Quý tế đình 

Phú Xuân   

 

80C. UBND Phường Bến Cát     
(KVII) 

216.  
Ấp chiến lược kiểu mẫu Bến 

Tượng 
Lịch sử Phường Bến Cát 

2516/QĐ-UBND ngày 

14/9/2012 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

UBND phường 

Bến Cát 

 

81C. UBND Phường Bình Cơ     
 

217.  Căn cứ Bàu Gốc Lịch sử Phường Bình Cơ 

982/QĐ-UBND ngày 

18/4/2017 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

UBND phường 

Bình Cơ 

 

82C. UBND phường Chánh Hiệp     
 

218.  Lò lu Đại Hưng Lịch sử Phường Chánh Hiệp 

4815/QĐ-UBND ngày 

30/10/2006 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

UBND phường 

Chánh Hiệp 

 

219.  Đình Tương Bình Hiệp Lịch sử Phường Chánh Hiệp 

5033/QĐ-UBND ngày 

19/11/2007 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

Ban Quý tế đình 

Tương Bình Hiệp 
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220.  Đình Tương Hiệp 
Kiến trúc - 

Nghệ thuật 
Phường Chánh Hiệp 

2068/QĐ-UBND ngày 

15/8/2023 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

Ban Quý tế đình 

Tương Hiệp 

 

83C. UBND phường Dĩ An     
 

221.  Đình Dĩ An 
Kiến trúc – 

Nghệ thuật 
Phường Dĩ An 

1185/QĐ-BVHTTDL ngày 

28/3/2019 của Bộ VHTTDL 

Ban Quý tế đình 

Dĩ An 

 

222.  Nhà máy xe lửa Dĩ An Lịch sử Phường Dĩ An 

3614/QĐ-UBND ngày 

25/10/2012 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

Công ty Cổ phần 

xe lửa Dĩ An 

 

84C. UBND phường Đông Hòa     
 

223.  Núi Châu Thới 
Danh lam 

thắng cảnh 
Phường Đông Hòa 

Số 451VH/QĐ ngày 

21/4/1989 

UBND phường 

Đông Hòa 

 

224.  Đình thần, Dinh Ông - Ngãi Thắng Lịch sử Phường Đông Hòa 
87/QĐ-UBND ngày 

01/9/2009 

Ban Quý tế đình 

thần, dinh Ông - 

Ngãi Thắng 

 

225.  Đình Thần Bình An Lịch sử Phường Đông Hòa 
4488/QĐ-UBND ngày 

14/10/2009 

Ban Quý tế đình 

thần Bình An 

 

85C. UBND phường Hòa Lợi     
 

226.  Bót Cầu Định Lịch sử Phường Hòa Lợi 
3875/QĐ-UB ngày 02/6/2004 

của UBND tỉnh Bình Dương 

UBND phường 

Hòa Lợi 

 

227.  Chùa Tổ Long Hưng Lịch sử Phường Hòa Lợi 
2941/QĐ-UB ngày 07/4/2005 

của UBND tỉnh Bình Dương 

Ban Trị sự chùa Tổ 

Long Hưng 
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86C. UBND phường Lái Thiêu     
 

228.  Đình Phú Long 
Kiến trúc - 

Nghệ thuật 
Phường Lái Thiêu 

53/QĐ-BVHTT ngày 

28/12/2001 của BVHTTDL 

Ban Quý tế đình 

đình Phú Long 

 

229.  Miếu Mộc Tổ Lịch sử Phường Lái Thiêu 
3875/QĐ-UB ngày 02/6/2004 

của UBND tỉnh Bình Dương 

Ban Quý tế miếu 

Mộc Tổ 

 

230.  Đền Bình Nhâm Lịch sử Phường Lái Thiêu 

1111/QĐ-UBND ngày 

04/5/2013 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

UBND phường Lái 

Thiêu 

 

231.  Miếu Bà Bình Nhâm 
Kiến trúc - 

Nghệ thuật 
Phường Lái Thiêu 

3307/QĐ-UBND ngày 

22/11/2018 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

Ban Quý tế miếu 

Bà Bình Nhâm 

 

232.  Đình Bình Nhâm 
Kiến trúc - 

Nghệ thuật 
Phường Lái Thiêu 

200/QĐ-UBND ngày 

18/01/2022 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

Ban Quý tế đình 

Bình Nhâm 

 

233.  Đình Tân Thới Lịch sử Phường Lái Thiêu 

2678/QĐ-UBND ngày 

26/10/2022 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

Ban Quý tế đình 

Tân Thới 

 

87C. UBND phường Phú An     
 

234.  Đình Tân An 
Kiến trúc - 

Nghệ thuật 
Phường Phú An 

1261/QĐ-BVHTTDL ngày 

26/4/2014 của Bộ VHTTDL 

Ban Quý tế đình 

Tân An 

 

235.  Nhà Ông Nguyễn Tri Quan 
Kiến trúc - 

Nghệ thuật 
Phường Phú An 

3875/QĐ-UB ngày 

02/06/2004 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

Gia đình ông 

Nguyễn Tri Phủ 
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88C. UBND phường Tân Đông Hiệp     
 

236.  Căn cứ cách mạng Hố Lang Lịch sử Phường Tân Đông Hiệp 

3875/QĐ-UB ngày 

02/06/2004 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

UBND phường 

Tân Đông Hiệp 

 

237.  Suối Mạch Máng (Suối Sọ) Lịch sử Phường Tân Đông Hiệp 

1052/QĐ-UBND ngày 

24/4/2013 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

UBND phường 

Tân Đông Hiệp 

 

238.  Mả 35 Lịch sử Phường Tân Đông Hiệp 

2679/QĐ-UBND ngày 

26/10/2022 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

UBND phường 

Tân Đông Hiệp 

 

89C. UBND phường Tân Hiệp     
 

239.  

Miếu Ông – Nơi hoạt động Trinh 

sát, Quân báo, Biệt động tỉnh Bình 

Dương 

 

Lịch sử 
Phường Tân Hiệp 

 

3724/QĐ-UBND ngày 

30/12/2016 

của UBND tỉnh Bình Dương 

Ban liên lạc Trinh 

sát, Quân báo, Biệt 

động tỉnh Bình 

Dương 

 

90C. UBND phường Tân Khánh     
 

240.  Cù Lao Rùa Khảo cổ Phường Tân Khánh 
836/QĐ-BVHTTDL ngày 

03/3/2009 của Bộ VHTTDL 

UBND phường 

Tân Khánh 

 

241.  Hưng Long Tự (Chùa Bà Thao) Lịch sử Phường Tân Khánh 

3875/QĐ-UB ngày 

02/06/2004 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

Ban Trị sự chùa Bà 

Thao 

 

242.  
Chiến thắng tháp canh cầu Bà 

Kiên 
Lịch sử Phường Tân Khánh 

674/QĐ-UBND ngày 

10/3/2008 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

UBND phường 

Tân Khánh  
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243.  Đình Vĩnh Phước Lịch sử Phường Tân Khánh 

604/QĐ-UBND ngày 

13/3/2015 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

Ban Quý tế đình 

Vĩnh Phước 

 

244.  Đình Dư Khánh Lịch sử Phường Tân Khánh 

310/QĐ-UBND ngày 

15/02/2016 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

Ban Quý tế đình 

Dư Khánh 

 

245.  Đình Bưng Cù Lịch sử Phường Tân Khánh 

3278/QĐ-UBND ngày 

28/11/2016 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

Ban Quý tế đình 

Bưng Cù 

 

246.  Đình Nhựt Thạnh Lịch sử Phường Tân Khánh 

3912/QĐ-UBND ngày 

27/12/2019 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

Ban Quý tế đình 

Nhựt Thạnh 

 

91C. UBND phường Tân Uyên     
 

247.  Nhà Ông Đỗ Cao Thứa 
Kiến trúc - 

Nghệ thuật 
Phường Tân Uyên 

3875/QĐ-UB ngày 02/6/2004 

của UBND tỉnh Bình Dương 

Gia đình ông Đỗ 

Cao Thứa  

 

248.  
Mộ cổ Đức Ông Trần Thượng 

Xuyên 
Lịch sử Phường Tân Uyên 

2941/QĐ-UB ngày 04/7/2005 

của UBND tỉnh Bình Dương 

UBND phường 

Tân Uyên  

 

249.  Đình Tân Trạch Lịch sử Phường Tân Uyên 

4726/QĐ-UBND ngày 

30/10/2007 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

Ban Quý tế đình 

Tân Trạch 

 

250.  Nhà cổ Dương Văn Hổ 
Kiến trúc - 

Nghệ thuật 
Phường Tân Uyên 

2430/QĐ-UBND ngày 

25/8/2020 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

Gia đình ông 

Dương Văn Hổ 

 

251.  Dốc Chùa Lịch sử Phường Tân Uyên 

53/QĐ-BVHTT ngày 

28/12/2001 của Bộ Văn hóa 

và Thông tin 

UBND phường 

Tân Uyên  
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92C. UBND phường Tây Nam     
 

252.  
Địa Đạo Tây Nam 

 
Lịch sử 

Phường Tây Nam 

 

Số 460QĐ/BT ngày 

18/3/1996 

của Bộ VHTTDL 

UBND phường 

Tây Nam 

 

93C. UBND phường Thủ Dầu Một     
 

253.  Chùa Hội Khánh 
Kiến trúc - 

Nghệ thuật 
Phường Thủ Dầu Một 

Số 43 -VH/QĐ ngày 

07/01/1993 của Bộ VHTT 

Tổ đình chùa Hội 

Khánh 

 

254.  Nhà ông Trần Công Vàng 
Kiến trúc - 

Nghệ thuật 
Phường Thủ Dầu Một 

Số 43 VH/QĐ ngày 

07/01/1993 của Bộ VHTT 

Gia đình Bà Trần 

Thị Ánh Tuyết 

 

255.  Đình Phú Cường (Đình Bà Lụa) Lịch sử Phường Thủ Dầu Một 
3875/QĐ-UB ngày 02/6/2004 

của UBND tỉnh Bình Dương 

Ban Quý tế đình 

Phú Cường 

 

256.  
Trường Trung học Kỹ thuật Bình 

Dương 
Lịch sử Phường Thủ Dầu Một 

3135/QĐ-UBND ngày 

07/7/2006 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

Trường Trung cấp 

Mỹ thuật – Văn 

hóa Bình Dương 

 

257.  Khu mộ ông Võ Văn Vân Lịch sử Phường Thủ Dầu Một 

3264/ QĐ-UBND ngày 

21/10/2008 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

Gia đình ông Võ 

Văn Vân 

 

94C. UBND phường Thuận An     
 

258.  
Đình An Sơn 

 
Lịch sử 

Phường Thuận An 

 

2941/QĐ-UB ngày 04/7/2005 

của UBND tỉnh Bình Dương 

 

Ban Quý tế đình 

An Sơn 

 

95C. UBND phường Thuận Giao     
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259.  Chiến khu Thuận An Hòa Lịch sử Phường Thuận Giao 

582/QĐ-UBND ngày 

07/3/2012 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

UBND phường 

Thuận Giao 

 

96C. UBND phường Vĩnh Tân     
 

260.  Chiến khu Vĩnh Lợi Lịch sử Phường Vĩnh Tân 

3873/QĐ-UBND ngày 

07/12/2010 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

UBND phường 

Vĩnh Tân 

 

261.  Chiến thắng Bông Trang – Nhà Đỏ Lịch sử Phường Vĩnh Tân 

3630/QĐ-UBND ngày 

21/12/2018 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

UBND phường 

Vĩnh Tân 

 

97C. UBND xã Bắc Tân Uyên     
 

262.  Chiến khu Đ Lịch sử Xã Bắc Tân Uyên 
1631/QĐ-BVHTTDL ngày 

11/5/2010 của Bộ VHTTDL 

UBND xã Bắc Tân 

Uyên 

 

263.  Miếu Bà Đất Cuốc Lịch sử Xã Bắc Tân Uyên 

381/QĐ- UBND ngày 

28/01/2011 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

Ban Quý tế miếu 

Bà Đất Cuốc 

 

97C. UBND xã Bàu Bàng     
 

264.  
Chiến thắng Bàu Bàng 

 
Lịch sử 

Xã Bàu Bàng 

 

3504/QĐ-UBND ngày 

14/12/2012 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

UBND xã Bàu 

Bàng 

 

99C. UBND xã Dầu Tiếng     
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265.  Núi Cậu – Lòng hồ Dầu Tiếng 
Danh lam 

thắng cảnh 
Xã Dầu Tiếng 

3566/QĐ-UBND ngày 

17/8/2008 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

UBND xã Dầu 

Tiếng 

 

266.  

Vườn cây cao su thời Pháp thuộc 

(lô 50, làng 14, Nông trường Trần 

Văn Lưu, Công ty cao su Dầu 

Tiếng) 

Lịch sử Xã Dầu Tiếng 

1222/QĐ-UBND ngày 

01/4/2009 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

Công ty Cao su 

Dầu Tiếng 

 

267.  Đình thần Dầu Tiếng Lịch sử Xã Dầu Tiếng 

3997/QĐ-UBND ngày 

10/9/2009 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

Ban Quý tế đình 

Dầu Tiếng 

 

268.  Chùa Hoa Nghiêm Lịch sử Xã Dầu Tiếng 

3615/QĐ-UBND ngày 

25/12/2012 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

Ban Trị sự chùa 

Hoa Nghiêm 

 

269.  Chiến thắng Suối Dứa Lịch sử Xã Dầu Tiếng 

624/QĐ-UBND ngày 

17/3/2015 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

UBND xã Dầu 

Tiếng 

 

100C. UBND xã Long Hòa     
 

270.  
Địa điểm Sở chỉ huy tiền phương 

chiến dịch Hồ Chí Minh 
Lịch sử Xã Long Hòa 

1630/QĐ-BVHTTDL ngày 

11/5/2010 của Bộ VHTTDL 

UBND xã Long 

Hòa 

 

271.  Thành Đất họ Võ Lịch sử Xã Long Hòa 
2941/QĐ-UB ngày 04/7/2005 

của UBND tỉnh Bình Dương 

Gia đình ông Võ 

Ngọc An 

 

272.  Khu căn cứ Cách mạng Vườn Trầu Lịch sử Xã Long Hòa 

5327/QĐ-UBND ngày 

17/12/2009 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

UBND xã Long 

Hòa 

 

273.  
Địa điểm lần đầu tiên Mỹ rải bom 

B52 tại Việt Nam 
Lịch sử Xã Long Hòa 

1289/QĐ-UBND ngày 

26/4/2011 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

UBND xã Long 

Hòa 
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274.  Chiến khu Long Nguyên Lịch sử Xã Long Hòa 

3633/QĐ-UBND ngày 

24/12/2018 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

UBND xã Long 

Hòa 

 

101C. UBND xã Phú Giáo     
 

275.  
Dinh Tỉnh trưởng tỉnh Phước 

Thành (cũ) 
Lịch sử Xã Phú Giáo 

5197/QĐ-UB ngày 09/7/2004 

của UBND tỉnh Bình Dương 

UBND xã Phú 

Giáo 

 

102C. UBND xã phước Hòa     
 

276.  Chùa Bửu Phước Lịch sử Xã Phước Hòa 

4727/QĐ-UBND ngày 

30/10/2007 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

Ban Trị sự chùa 

Bửu Phước 

 

277.  Cầu Sông Bé Lịch sử Xã Phước Hòa 

1778/QĐ-UBND ngày 

03/7/2012 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

UBND xã Phước 

Hòa 

 

103C. UBND xã Thanh An     
 

278.  Căn cứ cách mạng rừng Kiến An Lịch sử Xã Thanh An 
3875/QĐ-UB ngày 02/6/2004 

của UBND tỉnh Bình Dương 

UBND xã Thanh 

An 

 

104C. UBND xã Trừ Văn Thố     
 

279.  Chiến thắng Bót Cây Trường Lịch sử Xã Trừ Văn Thố 

2429/QĐ-UBND ngày 

25/8/2020 của UBND tỉnh 

Bình Dương 

UBND xã Trừ Văn 

Thố 

 

105C. UBND phường Vũng Tàu     
(KV III) 
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280.  
Ngôi nhà 42/11 (nhà má Tám 

Nhung) 
Lịch sử 

Số 01 đường Trần Xuân 

Độ, phường Vũng Tàu 

QĐ số: 1987/VH-QĐ 

ngày14/12/1989 của Bộ 

VHTT 

UBND Phường 

Vũng Tàu 

 

281.  “Nhà cao cẳng” số 18 Lê Lợi. Lịch sử 
Số 18  đường  Lê Lợi, 

phường Vũng Tàu 

QĐ số: 1371/QĐ,  ngày 

03/08/1991 của Bộ VHTT 

UBND Phường 

Vũng Tàu 

 

282.  Nhà số 86- Phan Chu Trinh Lịch sử 
Số 05 đường Phan Chu 

Trinh, phường Vũng Tàu 

QĐ số: 983VH/QĐ, ngày 

04/08/1992 Bộ Văn Hóa 

Thông tin - Thể thao 

UBND Phường 

Vũng Tàu 

 

283.  
Ăngten Parabol (đài viba) – Núi 

Lớn 
Lịch sử 

Núi Lớn, phường Vũng 

Tàu 

QĐ số: 937QĐ/BT, ngày 

23/07/1993 Bộ VHTT 

UBND phường 

Vũng Tàu 

(Công ty CP Du 

lịch Cáp treo Vũng 

Tàu) 

 

284.  
Trận địa pháo cổ trên núi Tao 

Phùng (Núi Nhỏ) 
Lịch sử 

Núi Nhỏ, phường Vũng 

Tàu 

QĐ số: 57VH/QĐ, ngày 

18/01/1993 của Bộ VHTT 

UBND Phường 

Vũng Tàu 

 

285.  Trận địa pháo cổ Cầu Đá Lịch sử 
Khu vực Cầu Đá - Hạ 

Long - phường Vũng Tàu 

QĐ số: 921QĐ/BT, ngày 

20/07/1994 của Bộ VHTT 

UBND Phường 

Vũng Tàu 

 

286.  
Đình Thắng Tam (Đình, Lăng Cá 

Ông, Miếu Bà) 
Lịch sử 

Số 77 đường Hoàng Hoa 

Thám, phường Vũng Tàu 

QĐ số: 457/QĐ, ngày 

25/03/1991 của Bộ VH 

Thông tin - Thể thao – Du 

Lịch 

Ban Quản lý di 

tích Đình thần 

Thắng Tam 

 

287.  Chùa Phước Lâm (Phước Lâm Tự) 
Kiến trúc, 

nghệ thuật 

Số 65 đường Nguyễn Bảo, 

phường Vũng Tàu 

QĐ số: 983/QĐ, ngày 

04/08/1992 của Bộ Văn Hóa 

Thông Tin 

Trụ trì chùa 

Phướng Lâm  

 

288.  Thích Ca Phật Đài 
Danh lam 

thắng cảnh 

Số 610 Trần Phú, phường 

Vũng Tàu 

QĐ số: 1987/VH.QĐ, ngày 

14/12/1989 của Bộ VHTT 

Ban Quản Trị 

Thích Ca Phật Đài 
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289.  Niết Bàn Tịnh Xá 
Kiến trúc, 

nghệ thuật 

Số 60/7 Hạ Long, phường 

Vũng Tàu 

QĐ số: 1371/QĐ, ngày 

03/08/1991 của Bộ VH 

Thông tin-Thể thao -Du Lịch 

Trụ trì chùa Niết 

Bàn Tịnh Xá 

 

290.  Chùa Linh Sơn (Linh sơn Cổ tự) Lịch sử 
Số 104 đường Hoàng Hoa 

Thám, phường Vũng Tàu 

QĐ số: 1371/QĐ, ngày 

03/08/1991 của Bộ VH 

Thông tin-Thể thao -Du Lịch 

Trụ trì chùa Linh 

Sơn Cổ tự 

 

106C. UBND Phường Tam Thắng     
 

291.  Đồn nhà máy nước Lịch sử 
Số 14, đường 51, phường 

Vũng Tàu 

QĐ số: 983VH/QĐ, ngày 

04/08/1992 của Bộ Văn Hóa, 

Thông tin - Thể thao. 

UBND Phường 

Tam Thắng 

 

292.  
Nhà số 18/5 (nhà ông Trương 

Quang Vinh) 
Lịch sử 

Số 36/29 đường Nguyễn 

An Ninh, phường Vũng 

Tàu 

QĐ số: 457/QĐ, ngày 

25/03/1991 của Bộ VH 

Thông tin - Thể thao – Du 

Lịch 

Gia đình con cháu 

của ông Trương 

Quang Vinh 

 

107C. UBND Xã Long Sơn     
 

293.  
Nhà Lớn – Long Sơn (đền Ông 

Trần) 

Kiến trúc 

nghệ thuật 
Thôn 5, xã Long Sơn 

QĐ số: 1371/QĐ,  ngày 

03/08/1991 của  Bộ VH 

Thông Tin - Thể thao-Du 

Lịch 

Hương Chức Nhà 

Lớn Long Sơn 

 

294.  
Đình - Chùa - Miếu 

Long Sơn 
Lịch sử Xã Long Sơn 

QĐ số: 2700/QĐ-UBND, 

ngày 30/11//2012 của  UBND 

tỉnh BR-VT 

Ban Quản lý di 

tích Đình thần 

Long Sơn 

 

108C. UBND Phường Bà Rịa     
 

295.  Nhà Tròn Lịch sử Phường Bà Rịa 
QĐ số: 112VH/QĐ ngày 

05/06/1987 của  Bộ VHTT 

UBND Phường Bà 

Rịa 
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296.  Đình thần Phước Lễ Lịch sử Phường Bà Rịa 

QĐ số: 1638/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2019 của UBND 

tỉnh BR-VT 

Ban Tế tự Đình 

thần Phước Lễ 

 

109C. UBND Phường Long Hương     
 

297.  Đình thần Long Hương 
Kiến trúc, 

nghệ thuật 
Phường Long Hương 

QĐ số: 2555/QĐ.UB ngày 

21/7/2005 của UBND tỉnh 

BR-VT 

Ban Tế tự Đình 

thần Long Hương 

 

110C. UBND Phường Tân Hải     
 

298.  Khu căn cứ Núi Dinh Lịch sử Phường Tân Hải 

QĐ số: 2015VH/QĐ ngày 

16/12/1993 -  Bộ Văn Hóa 

Thông Tin 

UBND phường 

Tân Hải 

 

111C. UBND Phường Tân Thành     
 

299.  Địa đạo Hắc Dịch Lịch sử Phường Tân thành 

QĐ số: 2015VH/QĐ ngày 

16/12/1993 -  Bộ Văn Hóa 

Thông Tin 

UBND phường 

Tân Thành 

 

112C. UBND Xã Long Điền     
 

300.  Chùa Long Bàn 
Kiến trúc 

nghệ thuật 
Xã Long Điền 

QĐ số: 680/QĐ ngày 

19/04/1991 của  Bộ VHTT 

Ban Tế tự Chùa 

Long Bàn 

 

301.  Đình thần Long Điền 
Kiến trúc 

nghệ thuật 
Xã Long Điền 

QĐ số 2554/QĐ.UB ngày 

21/7/2005 của UBND tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

Ban Tế tự Đình 

Long Điền 
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302.  Bàu Thành Lịch sử Xã Long Điền 

Quyết định số 1156/QĐ-

UBND ngày 13/5/2016 của 

UBND tỉnh 

UBND xã Long 

Điền 

 

303.  
Đình thần Hắc Lăng và Mộ Châu 

Văn Tiếp 
Lịch sử Xã Long Điền 

QĐ số: 1388/QĐ-UBND 

ngày 20/6/2011 của UBND 

tỉnh BR - VT 

Ban Tế tự Đình 

Thần Hắc Lăng và 

Mộ Châu Văn Tiếp 

 

304.  Tổ đình Thiên Thai 
Kiến trúc, 

nghệ thuật 
Xã Long Điền 

QĐ số 4394/QĐ.UB ngày 

03/12/2008 - UBND tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

Ban Quản trị Tổ 

đình Thiên Thai 

 

305.  Chùa Long Hòa 
Kiến trúc, 

nghệ thuật 
Xã Long Điền 

QĐ số 2378/QĐ.UB ngày 

17/7/2009 - UBND tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

Trụ trì chùa Long 

Hòa 

 

306.  Núi Chân Tiên 
Danh lam 

thắng cảnh 
Xã Long Điền 

QĐ số 2285/QĐUBND ngày 

27 tháng 10 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

UBND xã Long 

Điền 

 

307.  Trường Văn Lương Lịch sử Xã Long Điền 

QĐ số 6188/QĐ.UB ngày 

01/09/2004 – UBND tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

Trường THCS Văn 

Lương 

    

 

113C. UBND Xã Long Hải     
 

308.  Dinh Cô  
Danh lam 

thắng cảnh 
Xã Long Hải 

QĐ số: 65QĐ/BT ngày 

16/01/1995 -  Bộ Văn Hóa 

Thông Tin 

Ban Quản lý di tích 

LSVH Dinh Cô  

 

114C. UBND Xã Đất Đỏ     
 

309.  Nhà lưu niệm Võ Thị Sáu Lịch sử Xã Đất Đỏ 
QĐ số: 199VH/QĐ ngày 

06/12/1989 -  Bộ VH-TT. 
UBND xã Đất Đỏ 
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310.  Dốc Cây Cám Lịch sử Xã Đất Đỏ 

QĐ số: 932/QĐ-UBND ngày 

16/5/2012 của UBND tỉnh 

BR - VT 

UBND xã Đất Đỏ 

 

311.  Đình - Chùa Thạnh Mỹ. Lịch sử Xã Đất Đỏ 

QĐ số: 1322/QĐ-UB ngày 

09/4/2007 - UBND tỉnh BR - 

VT 

Ban Tế tự và Trụ trì 

chùa Thạnh Mỹ 

 

312.  Hầm bí mật Nguyễn Thị Đẹp Lịch sử Xã Đất Đỏ 

Quyết định số 1155/QĐ-

UBND ngày 13/5/2016 của 

UBND tỉnh 

UBND xã Đất Đỏ 

 

115C. UBND Xã Ngãi Giao     
 

313.  

Di tích chiến thắng Bình Giã (Chi 

khu quân sự Đức Thạnh, ngã ba 

Bình Giã, ngã ba Sông Cầu, ngã ba 

Quảng Giáo) 

Lịch sử Xã Ngãi Giao 

QĐ số: 2754QĐ/BT ngày 

15/10/1994 -  Bộ Văn Hóa 

Thông Tin 

UBND xã Ngãi 

Giao 

 

314.  
Địa điểm trận chiến ngày 

06/6/1969 tại Bình Ba. 
Lịch sử Xã Ngãi Giao 

QĐ số: 4248/QĐ-BVHTTDL 

ngày 19/12/2023 

UBND xã Ngãi 

Giao 

 

116C. UBND Xã Kim Long     
 

315.  Địa đạo Kim Long Lịch sử Xã Kim Long 

QĐ số: 961QĐ/BT ngày 

20/07/1994 -  Bộ Văn Hóa 

Thông Tin 

UBND xã Kim 

Long 

 

316.  
Tượng đài Tưởng niệm các anh 

hùng liệt sỹ Trung đoàn 4 
Lịch sử Xã Kim Long 

QĐ số: 2577/QĐ-UBND 

ngày 08/9/2017 -  UBND tỉnh 

BR-VT 

UBND xã Kim 

Long 

 

117C. UBND Xã Châu Đức     
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317.  Khu căn cứ Bàu Sen Lịch sử Xã Châu Đức 

QĐ số: 1058/QĐ.UBT ngày 

28/7/1983 -  UBND tỉnh 

Đồng Nai 

UBND xã Châu 

Đức 

 

118C. UBND Xã Xuyên Mộc     
 

318.  Đình thần Xuyên Mộc Lịch sử Xã Xuyên Mộc 

QĐ số: 435/QĐ-UBND ngày 

03/2/2015 - UBND tỉnh BR-

VT 

Ban Tế tự Đình 

thần Xuyên Mộc 

 

119C. UBND xã Phước Hải     
 

319.  Căn cứ Minh Đạm Lịch sử Xã Phước Hải 

QĐ số: 57VH/QĐ ngày 

18/01/1993 - Bộ Văn Hóa 

Thông Tin 

UBND xã Phước 

Hải 

 

200C. UBND Đặc Khu Côn Đảo     
 

320.  Chùa Núi Một 
Danh lam 

thắng cảnh 
Đặc khu Côn Đảo 

QĐ số: 4025/QĐ.UB ngày 

04/12/2009 -UBND tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

Ban quản lý di tích 

kiêm nhiệm Đặc 

khu Côn Đảo 

 

321.  An Sơn Miếu Lịch sử Đặc khu Côn Đảo 

QĐ số: 1442/QĐ.UB ngày 

18/04/2007 -UBND tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

Ban quản lý di tích 

kiêm nhiệm Đặc 

khu Côn Đảo 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


